
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 

ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Cách thức
thực hiện

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1 1.014636

Cho phép nhập 
khẩu hàng hóa 
thuộc Danh mục 
sản phẩm công 
nghệ thông tin đã 
qua sử dụng cấm 
nhập khẩu.

07 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định.

- Nộp trực tuyến 
qua Cổng dịch vụ 
công Quốc gia, tại 
địa chỉ
https://dichvucong.
gov.vn
- Nộp trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu 
chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp 
xã.

Không.

- Luật Quản lý ngoại thương;
- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý ngoại 
thương;
- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương mại;
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NĐ-CP ngày 
18/5/2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh;
- Thông tư số 26/2025/TT-
BKHCN ngày 31/10/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

TTHC 
được 
phân 
quyền



2

STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
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Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

Công nghệ quy định việc nhập 
khẩu hàng hóa thuộc Danh mục 
sản phẩm CNTT đã qua sử 
dụng cấm nhập khẩu và thực 
hiện hoạt động gia công hàng 
hóa thuộc Danh mục sản phẩm 
CNTT đã qua sử dụng cấm 
nhập khẩu cho thương nhân 
nước ngoài để tiêu thụ ở nước 
ngoài.

2 1.014637

Cho phép 
thương nhân 
thực hiện hoạt 
động gia công 
hàng hóa thuộc 
Danh mục sản 
phẩm công nghệ 
thông tin đã qua 
sử dụng cấm 
nhập khẩu cho 
thương nhân 
nước ngoài để 
tiêu thụ ở nước 
ngoài.

07 ngày 
làm việc kể 
từ khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định

- Nộp trực tuyến 
qua Cổng dịch vụ 
công Quốc gia, tại 
địa chỉ 
https://dichvucong.
gov.vn 
- Nộp trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu 
chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp 
xã.

Không

- Luật Quản lý ngoại thương; 
- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý ngoại 
thương; 
- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương mại;
 - Nghị quyết số 
66.18/2026/NĐ-CP ngày 
18/5/2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh;

TTHC 
được 
phân 
quyền
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STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết
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Phí, lệ 
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 - Thông tư số 26/2025/TT-
BKHCN ngày 31/10/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định việc nhập 
khẩu hàng hóa thuộc Danh mục 
sản phẩm CNTT đã qua sử 
dụng cấm nhập khẩu và thực 
hiện hoạt động gia công hàng 
hóa thuộc Danh mục sản phẩm 
CNTT đã qua sử dụng cấm 
nhập khẩu cho thương nhân 
nước ngoài để tiêu thụ ở nước 
ngoài.

3 1.014638

Bổ sung, sửa đổi 
Giấy phép, cấp 
lại do mất, thất 
lạc Giấy phép 
cho phép thực 
hiện hoạt động 
gia công hàng 
hóa thuộc Danh 
mục sản phẩm 
công nghệ thông 
tin đã qua sử 
dụng cấm nhập 
khẩu cho thương 
nhân nước ngoài 

03 ngày 
làm việc kể 
từ khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định.

- Nộp trực tuyến 
qua Cổng dịch vụ 
công Quốc gia, tại 
địa chỉ
https://dichvucong.
gov.vn
- Nộp trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu 
chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp 
xã.

Không

- Luật Quản lý ngoại thương;
 - Nghị định số 69/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý ngoại 
thương; 
- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương mại;
 - Nghị quyết số 
66.18/2026/NĐ-CP ngày 
18/5/2026 của Chính phủ về 

TTHC 
được 
phân 
quyền
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STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Cách thức
thực hiện

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

để tiêu thụ ở 
nước ngoài

phân quyền, cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh; 
- Thông tư số 26/2025/TT-
BKHCN ngày 31/10/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định việc nhập 
khẩu hàng hóa thuộc Danh mục 
sản phẩm CNTT đã qua sử 
dụng cấm nhập khẩu và thực 
hiện hoạt động gia công hàng 
hóa thuộc Danh mục sản phẩm 
CNTT đã qua sử dụng cấm 
nhập khẩu cho thương nhân 
nước ngoài để tiêu thụ ở nước 
ngoài.

*Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-10T09:18:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	Kèm theo văn bản số 1792/QĐ-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK




